ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số học phần:   GHE121

2. Tên học phần : Hoá học Đại cương
3. Số tín chỉ : 2 (1/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ đa khoa 4 năm
5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: Ts. Nguyễn Thị Ánh Tuyết  

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

   - Ts. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
   - Ths. Lê Thị Giang
 
- Ths. Nguyễn Văn Quế
  
- Ths. Nguyễn Thị Mỹ Ninh
  
- Ths. Nguyễn Ngọc Minh
8. Mục tiêu học phần 
 
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kiến thức:
1. Xác định và giải thích được chiều hướng, giới hạn của các quá trình hoá học nhờ vận dụng các Nguyên lý của Nhiệt động học.

2. Giải thích được điều kiện cân bằng hoá học dựa trên những Nguyên lý, Định luật cơ bản, từ đó áp dụng để giải quyết một số bài toán trong dược học.

3. Tính được pH của dung dịch, độ tan và điều kiện tạo thành kết tủa. 

* Về kỹ năng:


Làm được các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm: tốc độ phản ứng, chuyển dịch cân bằng, sự thuỷ phân của muối, phức chất, …

* Về thái độ:

Rèn tính chính xác, tỉ mỉ, trung thực, khách quan và có tinh thần tự học vươn lên.

9. Mô tả học phần

  
Sinh viên được học lý thuyết khoa học, bao gồm nguyên lý I của nhiệt động lực học, định luật Hess, nhiệt sinh, nhiệt cháy, nhiệt biến đổi trạng thái tợp hợp, nguyên lý II của nhiệt động học, entropy, thể đẳng nhiệt đẳng áp, tốc độ- cơ chế phản ứng, tính chất của dung dịch, làm bài tập về nhiệt hóa học và dung dịch, cân bằng hoá học, dung dịch chất điện li, phức chất. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết. Kết thúc học phần sinh viên có vốn kiến thức cơ bản để học các môn cơ sơ ngành và chuyên ngành.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2 (2-2-4)/5
- Tổng số tiết chuẩn: 15 tiết.

- Thực hành : 06 bài x 5 tiết = 30 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:

11.2. Yêu cầu: Trong quá trình học thực hành tại bộ môn, sinh viên cần phải:


- Thuộc quy trình kỹ thuật trước khi thực hành (theo bảng kiểm thực hành)


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập; Biết cách học tập theo nhóm.


- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật một thủ thuật ít nhất 2 - 3 lần trong một buổi thực hành.


+ Kỹ thuật rửa dụng cụ thực hành.


+ Kỹ thuật đun nóng đối với các thí nghiệm xảy ra ở nhiệt độ cao


+ Kỹ thuật cân hóa chất


+ Kỹ thuật pha các dung dịch acid, base và muối


+ Kỹ thuật lấy hóa chất ở trạng thái lỏng, dung dịch


+ Kỹ thuật lấy hóa chất ở trạng thái rắn


+ Kỹ thuật làm các thí nghiệm xác  định chiều diễn ra phản ứng


+ Kỹ thuật làm các thí nghiệm chứng minh tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia phản ứng, nhiệt độ và chất xúc tác.


+ Kỹ thuật làm các thí nghiệm chứng minh tính acid - base


+ Kỹ thuật làm các thí nghiệm chứng minh tính oxi hóa - khử


+ Kỹ thuật làm các thí nghiệm về sự tạo thành và phân hủy phức chất


+ Kỹ thuật làm các thí nghiệm về sự sụ thủy phân của muối và xác định môi trường của sự thủy phân.

12. Nội dung

12.1. Lý thuyết 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Nhiệt động học hóa học 

1. Một số khái niệm mở đầu

2. Nguyên lý I của nhiệt động học hóa học

2.1. Nội dung và các cách phát biểu

2.2. Nhiệt hóa học

2.3. Định luật hess và các hệ quả.

3. Nguyên lý II của nhiệt động học hóa học

3.1. Nội dung và các cách phát biểu

3.2. Entropy

3.3. Năng lượng tự do
	4

	2
	Bài 2: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 

1. Tốc độ và cơ chế phản ứng

1.1. Định nghĩa và biểu diễn tốc độ của phản ứng

1.2. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ của phản ứng

1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ của phản ứng

1.4. Chất xúc tác thúc đẩy đến tốc độ của phản ứng

2. Phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học

3. Phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff

3.1. Hằng số cân bằng KP

3.2. Quan hệ giữa KP và các hằng số cân bằng KC, Kn và KN

4. Nguyên lý chuyên dịch cân bằng Le Chatelier và các yếu tố ảnh hưởng
	5

	3
	Bài 3: Sự hình thành và các tính chất của dung dịch

1. Những vấn đề chung về dung dịch.

1.1.Định nghĩa, phân loại

1.2.Các cách biểu thi nồng độ.

1.3.Độ tan - Những yếu tố ảnh hưởng độ tan của các chất.

2. Các tính chất của dung dịch chứa chất tan không điện ly và không bay hơi

2.1. Độ hạ áp suất hơi của dung dịch. Định luật Raoult 1

2.2. Độ tăng nhiệt đô sôi của dung dịch. Định luật Raoult 2

2.3. Độ hạ nhiệt độ đông đặc của dung dịch. Định luật Raoult 3

2.4. Áp suất thẩm thấu, định luật Van,t Hoff
	3

	4
	Bài 4: Dung dịch các chất điện ly

1. Trạng thái của chất điện ly trong dung dịch.

1.1. Định nghĩa, phân loại chất điện ly

1.2.  Độ điện ly α.

1.3. Hằng số điện ly của chất điện ly yếu.

2. Thuyết acid-base.

3. Sự điện ly của nước. Thang pH.

4. Cân bằng acid-base.

5. Dung dịch đệm

6. Cân bằng trong dung dịch chất điện ly ít tan. Tích số tan.

7. Phức chất
	3


12.2. Thực hành 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Kỹ thuật thực nghiệm trong phòng thí nghiệm hóa học. Nồng độ dung dịch.
	5

	2
	Bài 2: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học
	5

	3
	Bài 3: pH và dung dịch đệm
	5

	4
	Bài 4: Phản ứng oxi hoá - khử
	5

	5
	Bài 5: Sự thuỷ phân của muối
	5

	6
	Bài 6: Phức chất 
	5

	Tổng
	30


13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình, bảng kiểm, làm mẫu, thảo luận nhóm.

14. Vật liệu giảng dạy

 - Dụng cụ thí nghiệm, hoá chất, vật tư thí nghiệm, tài liệu học tập
15. Đánh giá

 - Kiểm tra thường xuyên: 01 bài (tự luận), hệ số 1. 

 - Điểm giữa học phần là điểm trung bình của các bài thực hành, hệ số 2.

 - 01 bài thi kết thúc học phần (tự luận).

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

16.1.Tài liệu học tập:

1. Phan An, Lý thuyết Hoá học, (2010), Trường Đại học Y Hà Nội.

2. Bộ môn Hoá học, Giáo trình hoá học, (2010), Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên.
3. Bộ môn Hoá học, Thực hành hoá học, (2015), Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên.
16.2. Tài liệu tham khảo:

4. Lê Thành Phước, Thực tập Hoá đại cương - vô cơ, (2012), Trường Đại học Dược Hà Nội.

5. Lê Thành Phước, Lý thuyết Hoá Đại cương - vô cơ, (2009), Trường Đại học Dược Hà Nội.

6. Lê Mậu Quyền, Cơ sở lý thuyết hoá học (phần bài tập), (2011), NXB Khoa học và kỹ Thuật.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT, TK
	Hình thức học

	1
	Nhiệt động học hóa học 
	3
	Ths.Quế
	1, 2, 6
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	2
	Thảo luận: tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng, xác định chiều tự diễn biến của phản ứng
	2
	Ths. Giang
	1, 2, 5, 6
	Thảo luận nhóm

	2
	Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học
	3
	Ths.Quế
	1, 2, 6
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	3
	Thảo luận: cân bằng hóa học
	3
	Ts. Tuyết
	1, 2, 5,6
	Thảo luận nhóm

	4
	Sự hình thành và các tính chất của dung dịch
	2
	Ths. Giang
	1, 2, 6
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	4
	Dung dịch các chất điện ly
	2
	Ths. Ninh
	1, 2, 6
	Nghe thuyết trình, trả lời câu hỏi, tự đọc

	5
	Thảo luận: tính pH của các dung dịch, điều kiện xuất hiện kết tủa
	3
	Ths. Minh
	1, 2, 5, 6
	Thảo luận nhóm

	Tổng
	18
	
	
	


17.2. Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT, TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Kỹ thuật thực nghiệm trong phòng thí nghiệm hóa học. Nồng độ dung dịch.
	5
	Ths. Quế
	3, 4
	Thực tập tại phòng thí nghiệm

	2
	Bài 2: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học
	5
	Ths. Giang
	3, 4
	

	3
	Bài 3: pH và dung dịch đệm
	5
	Ths. Minh
	3, 4
	

	4
	Bài 4: Phản ứng oxi hoá - khử
	5
	Ths. Quế
	3, 4
	

	5
	Bài 5: Sự thuỷ phân của muối
	5
	Ths. Giang
	3, 4
	

	6
	Bài 6: Phức chất 
	5
	Ts. Tuyết
	3, 4
	

	
	Tổng
	30
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